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	I
	BỘ PHẬN MỘT CỬA (Địa chỉ: Số 292 Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau)

	1
	Trần Quốc Nghĩa
	Phó Chánh Văn phòng
	0918669486
	tqnghia.cma@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Việt Sua
	Chuyên viên
	0914249459
	nvsua.cma@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Thanh Nga
	Phó trưởng phòng
	0918727096
	ntnga.cma@gdt.gov.vn
	 

	4
	Hồng Thanh Thúy
	Chuyên viên
	0939948986
	htthuy.cma@gdt.gov.vn
	 

	5
	Trịnh Đình Nhân
	Phó trưởng phòng
	0918561235
	tdnhan.cma@gdt.gov.vn
	 

	6
	Huỳnh Tuyết Huế
	Chuyên viên
	0949951591
	hthue.cma@gdt.gov.vn
	 

	7
	Lê Văn Hạnh
	Phó trưởng phòng
	0964838811
	lvhanh.cma@gdt.gov.vn
	 

	8
	Ngô Phú Hưng
	Chuyên viên
	0943319351
	nphung.cma@gdt.gov.vn
	 

	II
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC I

	1
	Phạm Văn Trung
	Công chức
	0947691123
	pvtrung.cma@gdt.go.vn
	 

	2
	Nguyễn Xuân Diệp
	Công chức
	0913896867
	nxdiep.cma@gdt.go.vn
	 

	3
	Lê Trường Giang
	Công chức
	0919117349
	ltgiang.cma@gdt.go.vn
	 

	4
	Nguyễn Văn Vui
	Công chức
	0947695769
	nvvui.cma@gdt.go.vn
	 

	5
	Nguyễn Văn Năng
	Công chức
	0946006869
	nvnang.cma@gdt.go.vn
	 

	III
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC II

	1
	Nguyễn Anh Khoa
	Tổ trưởng
	0908 551 110
	nakhoa.cma@gdt.gov.vn
	Tổ Quản Lý, Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

	2
	Trần Kim Huệ
	Kiểm tra viên thuế
	0919 317 918
	tkhue.cma@gdt.gov.vn
	

	3
	Nguyễn Ánh Tuyết
	Kiểm tra viên thuế
	0919 570 257
	natuyet.cma@gdt.gov.vn
	

	4
	Mạch Kiều Oanh
	Kiểm tra viên thuế
	0913 607 730
	mkoanh.cma@gdt.gov.vn
	

	5
	Trần Toàn Nam
	Phó Tổ trưởng
	0913 062 621
	ttnam.cma@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU KHÁC

	6
	Hồ Thị Tố Anh
	Kiểm tra viên thuế
	0944 242 400
	httanh.cma@gdt.gov.vn
	

	7
	Cù Kiều Diễm
	Kiểm tra viên thuế
	0949 606 700
	ckdiem.cma@gdt.gov.vn
	

	8
	Mai Văn Tính
	Kiểm tra viên thuế
	0945 699 080
	mvtinh.cma@gdt.gov.vn
	

	9
	Nguyễn Thanh Mừng
	Tổ trưởng
	0913 727 739
	ntmung.cma@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN,
HỘ KINH DOANH SỐ 1

	10
	Lê Thị Út
	Kiểm tra viên thuế
	0365 997 777
	ltut.cma@gdt.gov.vn
	

	11
	Nguyễn Nhơn Chất
	Kiểm tra viên thuế
	0917 034 341
	nnchat.cma@gdt.gov.vn
	

	12
	Nguyễn Văn Của
	Kiểm tra viên TC thuế
	0917 618 861
	nvcua.cma@gdt.gov.vn
	

	13
	Phan Quốc Lập
	Kiểm tra viên thuế
	0918 557 057
	pqlap.cma@gdt.gov.vn
	

	14
	Ngô Văn Tài
	Tổ trưởng
	0918 355 464
	nvtai.cma@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN,
HỘ KINH DOANH SỐ 2

	15
	Huỳnh Hoàng Sơn
	Phó Tổ trưởng
	0978 272 777
	hhson.cma@gdt.gov.vn
	

	16
	Đinh Tấn Đạt
	Phó Tổ trưởng
	0942 625 635
	dtdat3.cma@gdt.gov.vn
	

	17
	Trần Công Trấn
	Phó Tổ trưởng
	0918 251 727
	tctran.cma@gdt.gov.vn
	

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC III (Địa chỉ: Số 3, Đường 19/5, Khóm 2, TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)

	1
	Nguyễn Thanh Phong
	Phó Tổ trưởng (PT)
	0913.686.222
	ntphong.cma@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Vũ Trang
	Phó Tổ trưởng
	0913.738.716
	nvtrang.cma@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lê Thị Thiêu
	Phó Tổ trưởng
	0859.632.634
	ltthieu.cma@gdt.gov.vn
	 

	4
	Tô Minh Đệ
	Kiểm tra viên Thuế
	0942.011.277
	tmde.cma@gdt.gov.vn
	 

	5
	Đinh Minh Tuấn
	Kiểm tra viên TC Thuế
	0949.636.818
	dmtuan.cma@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Văn Thưởng
	Kiểm tra viên Thuế
	0917.599.777
	nvthuong.cma@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Văn Thanh
	Kiểm tra viên Thuế
	0918.380.488
	nvthanh.cma@gdt.gov.vn
	 

	8
	Trần Quốc Việt
	Kiểm tra viên TC Thuế
	0943.225.445
	tqviet.cma@gdt.gov.vn
	 

	9
	Nguyễn Mạnh Thường
	Kiểm tra viên Thuế
	0918.057.468
	nmthuong.cma@gdt.gov.vn
	 

	10
	Lâm Thành Kỉnh
	Kiểm tra viên Thuế
	0918.251.593
	ltkinh.cma@gdt.gov.vn
	 

	11
	Nguyễn Minh Trận
	Kiểm tra viên Thuế
	0984.550.661
	nmtran.cma@gdt.gov.vn
	 

	12
	Trần Hồng Miên
	Kiểm tra viên Thuế
	0949.885.889
	thmien.cma@gdt.gov.vn
	 

	13
	Đoàn Văn Dũng
	Kiểm tra viên Thuế
	0919.137.963
	dvdung.cma@gdt.gov.vn
	 

	14
	Lâm Thanh Bằng
	Kiểm tra viên Thuế
	0916.696.454
	ltbang.cma@gdt.gov.vn
	 

	15
	Lê Minh Trung
	Kiểm tra viên Thuế
	0902.020.737
	lmtrung.cma@gdt.gov.vn
	 

	16
	Phan Văn Ral
	Kiểm tra viên Thuế
	0917.475.678
	pvral.cma@gdt.gov.vn
	 

	17
	Tô Minh Tiến
	Kiểm tra viên Thuế
	0942.011.277
	tmtien.cma@gdt.gov.vn
	 

	18
	Kiều Trung Thủ
	Tổ trưởng
	0918.626.544
	ktthu.cma@gdt.gov.vn
	 

	19
	Nguyễn Văn Tân
	Kiểm tra viên TC Thuế
	0888.808.025
	nvtan.cma@gdt.gov.vn
	 

	20
	Diệp Tấn Tình
	Kiểm tra viên Thuế
	0948.229.599
	dttinh.cma@gdt.gov.vn
	 

	21
	Nguyễn Phụng Nghi
	Chuyên viên
	0949.552.521
	npnghi.cma@gdt.gov.vn
	 

	22
	Đoàn Văn Tấn
	Phó Tổ trưởng
	0919.377.488
	dvtan.cma@gdt.gov.vn
	Đường Phan Ngọc Hiển, Khóm 8, TT Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà
Mau

	23
	Nguyễn Thị Kiều
	Kiểm tra viên Thuế
	0912.526.231
	ntkieu.cma@gdt.gov.vn
	

	24
	Trần Minh Cảnh
	Kiểm tra viên Thuế
	0918. 640.540
	tmcanh.cma@gdt.gov.vn
	

	25
	Lâm Thành Lộc
	Phó Tổ trưởng
	0918.398.911
	ltloc.cma@gdt.gov.vn
	Đường Trần Văn Đại, Khóm 9, TT Trần Văn Thời, huyện TVT, tỉnh Cà
Mau

	26
	Phạm Thị Thùy Nhi
	Kiểm tra viên Thuế
	0917.725.765
	pttnhi.cma@gdt.gov.vn
	

	27
	Lê Cẩm Tú
	Kiểm tra viên Thuế
	0919.702.787
	lctu.cma@gdt.gov.vn
	

	V
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC IV (Địa chỉ: Khóm III, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau)

	1
	Trịnh Ô Liêu
	Tổ Trưởng
	02903860484; 0949 272 999
	tolieu.cma@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ DN

	2
	Lê Ngọc Tuyền
	Kiểm tra viên thuế
	02903860484;091 8 584 596
	lntuyen.cma@gdt.gov.vn
	

	3
	Trần Văn Diên
	Phó Tổ Trưởng
	02903860484; 0919 347 444
	tvdien.cma@gdt.gov.vn
	

	4
	Trịnh Thị Tuyết Mai
	Kiểm tra viên thuế
	02903860484; 0919 410 430
	tttmai.cma@gdt.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Hoàng Kiệt
	Tổ trưởng
	02903860023; 0947 300 500
	nhkiet.cma@gdt.gov.vn
	Tổ Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế

	6
	Lê Thị Nhiên
	Phó Tổ Trưởng
	02903860365; 0946 177 478
	ltnhien.cma@gdt.gov.vn
	

	7
	Nguyễn Thị Mỹ Hiền
	Chuyên viên
	02903860365
0944 345 004
	ntmhien.cma@gdt.gov.vn
	

	8
	Phạm Hoa Dâu
	Kiểm tra viên
	02903860484
0946 700 345
	phdau.cma@gdt.gov.vn
	

	16
	Nguyễn Thị Thi
	Kiểm tra viên
	02903863369
0857 486 844
	ntthi.cma@gdt.gov.vn
	

	9
	Tiết Quang Tuyến
	Phó Tổ trưởng (PT)
	02903861910; 0918 833 212
	tqtuyen.cma@gdt.gov.vn
	 Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ KD số
1

	10
	Đinh Thanh Liêm
	Kiểm tra viên trung cấp thuế
	02903861910; 0915 845 068
	dtliem.cma@gdt.gov.vn
	

	11
	Trần Minh Hiếu
	Kiểm tra viên thuế
	02903861910; 0918 884 417
	tmhieu.cma@gdt.gov.vn
	

	12
	Trịnh Hồng Yến
	Chuyên viên
	02903863369; 0915 449 089
	thyen.cma@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ KD số
2

	13
	Nguyễn Kim Đác
	Chuyên viên
	02903863369; 0947 779 773
	nkdac.cma@gdt.gov.vn
	

	14
	Bùi Thị Mộng Thúy
	Phó Tổ trưởng
	02903863369
0945 107 417
	btmthuy.cma@gdt.gov.vn
	

	15
	Đoàn Quốc Nghị
	KTV trung cấp thuế
	02903863369; 0918 641 019
	dqnghi.cma@gdt.gov.vn
	



